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Phần I. Trắc nghiệm: (5,0 điểm)  

Chọn 1 đáp án đúng A, B, C hoặc D trong các câu sau và ghi vào giấy làm bài 

Câu 1. Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, thức ăn cho chăn nuôi, nguyên liệu 

cho công nghiệp và nông sản để xuất khẩu là 

          A. vai trò của trồng trọt.                 B. chức năng của trồng trọt 

          C. nhiệm vụ của trồng trọt.                 D. ý nghĩa của trồng trọt . 

Câu 2. Nhóm cây trồng nào sau đây đều là cây lương thực? 

A. Su hào, cải bắp, cà chua.                                 B. Ngô, khoai lang, khoai tây.  

C. Cà phê, lúa, mía.                   D. Bông, cao su, sơn. 

Câu 3. Bạn Nam rất yêu thích công việc chăm sóc cây trồng. Nam mơ ước sau này sẽ làm 

nhiệm vụ nghiên cứu và phòng trừ các tác nhân gây hại để bảo vệ cây trồng nhằm giúp cây 

trồng đạt hiệu quả cao. Theo em, bạn Nam phù hợp với ngành nghề nào sau đây? 

          A. Kĩ sư trồng trọt.                  B. Kĩ sư chọn giống cây trồng. 

          C. Kĩ sư bảo vệ thực vật.                  D. Kĩ sư chăn nuôi. 

Câu 4. Bón phân lót cho cây trồng có ý nghĩa gì? 

A. Ức chế cỏ dại.    

B. Bổ sung dinh dưỡng cho cây vào thời kì ra hoa. 

C. Chuẩn bị sẵn thức ăn cho cây.  

D. Bổ sung dinh dưỡng cho cây vào thời kì đậu quả. 

Câu 5: Con người thường thu hoạch nhãn, vải, chôm chôm bằng phương pháp 

A. nhổ                           B. đào                                      C. hái.                          D. đập. 

Câu 6.  Thu hoạch sản phẩm trồng trọt đúng thời điểm, đúng phương pháp nhằm mục đích 

nào sau đây? 

A. Đảm bảo sự tổn thất nhỏ nhất và chất lượng sản phẩm thu được tốt nhất. 

B. Giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt và cho năng suất cao. 

C. Giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt và nâng cao chất lượng sản phẩm thu 

được. 

D. Nâng cao khả năng chống chịu sâu, bệnh hại cây trồng. 

Câu 7. Trong kĩ thuật giâm cành, việc cắt bớt phiến lá của cành giâm nhằm mục đích gì? 

A. Giúp cây tăng khả năng quang hợp. 

B. Kích thích cành giâm hình thành lá mới. 

C. Kích thích cành giâm nhanh ra rễ.  

D. Giảm sự thoát hơi nước của cành giâm. 

Câu 8. Rừng là một hệ sinh thái bao gồm? 

A. thực vật rừng và động vật rừng          B. đất rừng và thực vật rừng. 

C. đất rừng và động vật rừng.              D. sinh vật rừng, đất rừng và các yếu tố khác. 

Câu 9.  Nội dung nào sau đây không phải là một trong những vai trò của rừng? 

A. Điều hòa không khí.                         B. Cung cấp lương thực cho xuất khẩu. 

  C. Là nơi sống của động, thực vật rừng.           D. Cung cấp gỗ cho con người. 

Câu 10. Có mấy dạng rừng đặc dụng chủ yếu? 
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A. 1                                  B. 2                              C. 3                                 D. 4 

Phần II. Tự luận: (5,0 điểm) 

Câu 1.(2 điểm)  

Nêu vai trò của rừng đặc dụng?  

Câu 2.(2 điểm) 

a) Việc tỉa, dặm cây khi chăm sóc cây trồng có mục đích gì? 

b) Vì sao trước khi bón phân thúc phải làm sạch cỏ dại?  

Câu 3. (1 điểm) 

 Sau khi học xong bài 3 “Gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng”. 

Em hãy giải thích và tuyên truyền cho mọi người áp dụng đúng cách và tuân thủ các nguyên 

tắc khi sử dụng thuốc hóa học để phòng trừ sâu, bệnh? 

 

(Lưu ý: Học sinh khuyết tất chỉ làm phần trắc nghiệm, mỗi câu trả lời đúng được 1,0 

điểm) 

 
 

                                         -----------------------------HẾT----------------------------- 

 

 

  


